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DANH SÁCH
Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã tỉnh khóa V, nhiệm kỳ

2020-2025
(Tính đến ngày 05/01/2024)

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH
Số
TT

Họ và tên Chức vụ, đơn vị công
tác trong BCH

Ghi chú

1 Nguyễn Thanh Phương Chủ tịch Liên minh Hợp
tác xã tỉnh

Bầu ngày 22/6/2022
tại HNBCH lần thứ
3; chuẩn y ngày
30/6/2023

2 Nguyễn Thị Hồng Nhung Phó Chủ tịch kiêm Chủ
nhiệm Uỷ ban Kiểm tra
Liên minh Hợp tác xã
tỉnh

Bầu ngày
04/01/2023 tại
HNBCH lần thứ 4;
chuẩn y ngày
06/02/2023.

3 Võ Anh Kiệt Phó Chủ tịch Liên minh
Hợp tác xã tỉnh

Bầu ngày
05/01/2024 tại
HNBCH lần thứ 6;
Thống nhất ngày
23/01/2024.

4 Trương Thị Mỹ Dung Uỷ viên Ban Thường
vụ, Uỷ viên Uỷ ban
Kiểm tra, Trưởng Ban
Kiểm tra Liên minh
Hợp tác xã tỉnh

Đại hội bầu

5 Lê Thị Hồng Quý Uỷ viên Ban Thường
vụ, Trưởng Phòng Tổ
chức phong trào, chính
sách, phát triển hợp tác
xã Liên minh Hợp tác
xã tỉnh

Đại hội bầu

6 Nguyễn Văn Phượng Uỷ viên Ban Thường
vụ, Chánh Văn phòng
Liên minh Hợp tác xã

Đại hội bầu
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tỉnh

7 Nguyễn Trọng Đại Uỷ viên Ban Thường
vụ, Trưởng Phòng Kế
hoạch và Hỗ trợ Liên
minh Hợp tác xã tỉnh

Đại hội bầu

8 Huỳnh Văn Minh Uỷ viên Ban Thường
vụ, Phó Giám đốc Sở
Kế hoạch và Đầu tư

Đại hội bầu

9 Hoàng Mạnh Thường Uỷ viên Ban Thường
vụ, Phó Giám đốc Sở
Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn

Bầu ngày 31/7/2023
tại HNBCH lần thứ
5; chuẩn y ngày
22/9/2023.

10 Nguyễn Viết Vị Uỷ viên Ban Thường
vụ, Giám đốc Hợp tác
xã Thương mại - Dịch
vụ Phước Thiện

Đại hội bầu

11 Hồ Thị Mỹ Hiệp Uỷ viên Ban Chấp hành,
Phó Chánh Văn phòng
Liên minh Hợp tác xã
tỉnh

Đại hội bầu

12 Đỗ Thị Phương Uỷ viên Ban Chấp hành,
Phụ trách Kế toán Liên
minh HTX tỉnh.

Đại hội bầu

13 Đỗ Văn Phong Uỷ viên Ban Chấp hành,
Phó Giám đốc Sở Giao
thông Vận tải

Đại hội bầu

14 Nguyễn Thị Hoa Uỷ viên Ban Chấp hành,
Phó Giám đốc Ngân
hàng Nhà nước CN tỉnh
Bình Phước

Khuyết do nghỉ hưu

15 Vũ Ngọc Long Uỷ viên Ban Chấp hành,
Giám đốc Sở Công
thương

Bầu ngày 31/7/2023
tại HNBCH lần thứ
5; chuẩn y ngày
22/9/2023.

16 Nguyễn Lương Nhân Uỷ viên Ban Chấp hành, Đại hội bầu
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Phó Trưởng Ban Dân
tộc

17 Phan Kim Trọng Uỷ viên Ban Chấp hành,
Phó Chủ tịch Thường
trực Hội Nông dân tỉnh

Đại hội bầu

18 Nguyễn Thị Thanh Trúc Uỷ viên Ban Chấp hành,
Phó Chủ tịch Hội Liên
hiệp Phụ nữ tỉnh

Bầu ngày 31/7/2023
tại HNBCH lần thứ
5; chuẩn y ngày
22/9/2023.

19 Nguyễn Trọng Lâm Uỷ viên Ban Chấp hành,
Phó Bí thư Tỉnh đoàn

Bầu ngày 31/7/2023
tại HNBCH lần thứ
5; chuẩn y ngày
22/9/2023

20 Ngô Hồng Khang Uỷ viên Ban Chấp hành,
Phó Chủ tịch UBND TP
Đồng Xoài

Bầu ngày 02/8/2024
tại HNBCH lần thứ
7; chuẩn y ngày
28/8/2024

21 Hoa Vận Định Uỷ viên Ban Chấp hành,
Phó Chủ tịch UBND
huyện Đồng Phú

Bầu ngày 31/7/2023
tại HNBCH lần thứ
5; chuẩn y ngày
22/9/2023.

22 Lê Văn Chung Uỷ viên Ban Chấp hành,
Phó Chủ tịch UBND
huyện Phú Riềng

Đại hội bầu

23 Nguyễn Xuân Hoan Uỷ viên Ban Chấp hành,
Phó Chủ tịch UBND
huyện Bù Gia Mập

khuyết

24 Dương Hoài Pha Uỷ viên Ban Chấp hành,
Phó Giám đốc Sở Xây
dựng

Khuyết

25 Nguyễn Vũ Tiến Uỷ viên Ban Chấp hành,
Phó Chủ tịch UBND
huyện Hớn Quản

Đại hội bầu

26 Nguyễn Thanh Phi Uỷ viên Ban Chấp hành,
Phó Chủ tịch UBND

Đại hội bầu
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huyện Lộc Ninh

27 Trần Văn Phương Uỷ viên Ban Chấp hành,
Phó Chủ tịch UBND
huyện Bù Đăng

Bầu ngày 02/8/2024
tại HNBCH lần thứ
7; chuẩn y ngày
28/8/2024

28 Nguyễn Minh Phong Uỷ viên Ban Chấp hành,
Phó Chủ tịch UBND
huyện Bù Đốp

Bầu ngày 31/7/2023
tại HNBCH lần thứ
5; chuẩn y ngày
22/9/2023.

29 Nguyễn Thanh Tâm Uỷ viên Ban Chấp hành,
Chủ tịch Hội đồng Quản
trị kiêm Giám đốc Hợp
tác xã Sản xuất Thương
mại - Dịch vụ Công
nghệ cao Tâm Sầu
Riêng

Đại hội bầu

30 Trần Thị Yến Uỷ viên Ban Chấp hành,
Chủ tịch Hội đồng Quản
trị kiêm Giám đốc Hợp
tác xã Nông nghiệp Bù
Gia Mập

Đại hội bầu

31 Đinh Quốc Huy Uỷ viên Ban Chấp hành,
Giám đốc Hợp tác xã
Mộc Chơn Thành

Bầu ngày 31/7/2023
tại HNBCH lần thứ
5; chuẩn y ngày
22/9/2023.

32 Trần Lê Quýnh Uỷ viên Ban Chấp hành,
Uỷ viên Uỷ ban Kiểm
tra, Giám đốc Quỹ tín
dụng nhân dân Đồng
Xoài

Đại hội bầu

33 Dương Hùng Việt Uỷ viên Ban Chấp hành,
Giám đốc Hợp tác xã
Vận tải Đồng Xoài

Đại hội bầu
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DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ

Số
TT

Họ và tên Chức vụ, đơn vị công
tác trong BCH

Ghi chú

1 Nguyễn Thanh Phương Chủ tịch Liên minh Hợp
tác xã tỉnh

Bầu ngày 22/6/2022
tại HNBCH lần thứ
3; chuẩn y ngày
30/6/2023

2 Nguyễn Thị Hồng Nhung Phó Chủ tịch kiêm Chủ
nhiệm Uỷ ban Kiểm tra
Liên minh Hợp tác xã
tỉnh

Bầu ngày
04/01/2023 tại
HNBCH lần thứ 4;
chuẩn y ngày
06/02/2023.

3 Võ Anh Kiệt Phó Chủ tịch Liên minh
Hợp tác xã tỉnh

Bầu ngày
05/01/2024 tại
HNBCH lần thứ 6;
Thống nhất ngày
23/01/2024.

4 Trương Thị Mỹ Dung Uỷ viên Ban Thường
vụ, Uỷ viên Uỷ ban
Kiểm tra, Trưởng Ban
Kiểm tra Liên minh
Hợp tác xã tỉnh

Đại hội bầu

5 Lê Thị Hồng Quý Uỷ viên Ban Thường
vụ, Trưởng Phòng Tổ
chức phong trào, chính
sách, phát triển hợp tác
xã Liên minh Hợp tác
xã tỉnh

Đại hội bầu

6 Nguyễn Văn Phượng Uỷ viên Ban Thường
vụ, Chánh Văn phòng
Liên minh Hợp tác xã
tỉnh

Đại hội bầu

7 Nguyễn Trọng Đại Uỷ viên Ban Thường
vụ, Trưởng Phòng Kế
hoạch và Hỗ trợ Liên

Đại hội bầu
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minh Hợp tác xã tỉnh

8 Huỳnh Văn Minh Uỷ viên Ban Thường
vụ, Phó Giám đốc Sở
Kế hoạch và Đầu tư

Đại hội bầu

9 Hoàng Mạnh Thường Uỷ viên Ban Thường
vụ, Phó Giám đốc Sở
Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn

Bầu ngày 31/7/2023
tại HNBCH lần thứ
5; chuẩn y ngày
22/9/2023.

10 Nguyễn Viết Vị Uỷ viên Ban Thường
vụ, Giám đốc Hợp tác
xã Thương mại - Dịch
vụ Phước Thiện

Đại hội bầu


